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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Bản án số: 151/2025/HS-PT 

Ngày: 21-4-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Hoài Nam 

Các Thẩm phán: 1/ Bà Nguyễn Thị Hà 

2/ Ông Trần Minh Châu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thư ký Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Lê Thủy Tiên - Kiểm sát viên. 

Ngày 21/4/2025, tại Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 96/2025/TLPT-HS, 

ngày 17/3/2025 đối với bị cáo Trần Văn L do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2025/HSST, ngày 22/01/2025 của Tòa án nhân 

dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị cáo: 

Trần Văn L, sinh năm 1956 tại Long An; Thường trú: ấp Cái Đôi Đông, 

xã BT, thị xã KT, tỉnh Long An; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học 

vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Trần Văn B (chết) và bà Trần Thị D (chết); hoàn cảnh gia đình: 

có vợ và 04 con (lớn nhất sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 1989); tiền án, 

tiền sự: không; 

Bị cáo bị bắt giam từ ngày 23/7/2024 đến ngày 26/7/2024 được thay đổi 

biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (Có 

mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Ngày 16/7/2024, có người sử dụng nick zalo tên “M” đặt mua của Trần 

Văn L 08 thùng pháo nổ (mỗi thùng có trọng lượng từ 25kg – 28kg) giao tại 
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Bến xe An Sương, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. L báo giá cho 

M là 6.000.000 đồng/1 thùng thì M đồng ý. L liên hệ với người phụ nữ tên 

P (chưa rõ nhân thân, lai lịch) ở cửa khẩu BH, tỉnh Long An đặt mua 08 

thùng pháo nổ với giá 3.000.000 đồng/1 thùng. Khoảng 00 giờ 30 phút, 

ngày 23/07/2024, L điện thoại cho Nguyễn Khắc Đ qua ứng dụng zalo và 

thuê Đ chở đến Chùa Nổi thuộc xã Tiên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long 

An (gần cửa khẩu Bình Hiệp) để vận chuyển pháo nổ giao cho khách, tiền 

công là 5.000.000 đồng/1 chuyến, Đ đồng ý. Khi đến nơi đã có 04 người 

thanh niên chờ sẵn và giao cho Đ 04 thùng carton chứa pháo nổ (L chưa trả 

tiền cho P). Đ chất 04 thùng lên xe điều khiển chạy đến Ngã tư Bình Hiệp 

thuộc ấp Ông Nhang, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường thì L xuống và lên 

xe Innova biển số 64A – 069.49 của Võ Thành C để chạy theo xe của Đ. 

Đến 04 giờ 30 phút ngày 23/7/2024, khi 02 xe đến Bến xe An Sương để chờ 

giao bán số pháo nổ này cho M thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ.  

Kết luận giám định số 8794/KL-KTHS ngày 01/8/2024 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 

“- 54 khối, mỗi khối có kích thước 17,5x16,5x10cm, bên ngoài được 

bọc giấy nhiều màu sắc, có gắn đoạn dây màu xanh (mỗi khối gồm 49 ống 

hình trụ có đường kính 2,5cm, cao 10cm được gắn với nhau) được kí hiệu 

mẫu m1 có tổng khối lượng 90,2kg, đều là pháo nổ, khi bị kích thích (hoặc 

đốt) gây ra tiếng nổ; 

- 12 khối, mỗi khối có kích thước 17,5x17,5x10cm, bên ngoài được 

bọc giấy nhiều màu sắc, có gắn đoạn dây màu xanh (mỗi khối gồm 49 ống 

hình trụ có đường kính 2,0cm, cao 10cm được gắn với nhau) được kí hiệu 

mẫu m2 có tổng khối lượng 29,0kg, đều là pháo nổ, khi bị kích thích (hoặc 

đốt) gây ra tiếng nổ” (BL số 56); 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, các bị cáo 

Trần Văn L và Nguyễn Khắc Đ đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu 

trên. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2025/HS-ST ngày 22/01/2025 của Tòa 

án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Trần Văn L phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 50; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

Xử phạt bị cáo Trần Văn L 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Buôn 

bán hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời 

gian bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 23/7/2024 đến ngày 26/7/2024. 

Ngoài ra, bản án hình sự sơ thẩm còn tuyên về phần hình phạt của các bị 

cáo khác, phần xử lý vật chứng, phần án phí, quyền và thời hạn kháng cáo của 

các bị cáo.  
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Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 25/01/2025, bị cáo Trần Văn L kháng cáo 

với nội dung xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Văn L giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nghiên 

cứu hồ sơ, tóm tắt nội dung, phân tích tính chất vụ án đã đề nghị: Chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm, giảm nhẹ cho bị cáo 03 

tháng tù. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc 

thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai 

của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với 

các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Xét bị cáo Trần Văn L đã có 

hành vi mua 119,2kg pháo nổ để bán lại kiếm lời. Do vậy, Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn xét xử bị cáo Trần Văn L về tội “Buôn bán hàng cấm” theo 

điểm g khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) là có cơ sở, đúng người, đúng tội, không oan sai. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: đơn kháng cáo 

của bị cáo nằm trong thời hạn luật định là hợp lệ.  

Hội đồng xét xử xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt, lớn tuổi, nhiều bệnh, 

từng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó 

khăn có xác nhận của chính quyền địa phương nên áp dụng cho bị cáo các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự năm 2015 và xử phạt bị cáo 05 năm 03 tháng tù. 

Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử xét thấy Tòa 

án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Mức hình phạt 05 năm 03 tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị 

cáo là phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội bị cáo đã 

thực hiện và đã cân nhắc xem xét về nhân thân, sức khỏe và sự đóng góp của 

bị cáo với Tổ quốc, cũng như định lượng hàng cấm bị cáo buôn bán. Đồng 

thời, trước và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cũng không cung cấp được tài 

liệu, chứng cứ nào khác để Hội đồng xét xử xem xét. Do đó, Hội đồng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.  

[4] Các vấn đề khác: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015: 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn L. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm. 

Căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 50; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015;  

Xử phạt bị cáo Trần Văn L 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Buôn 

bán hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời 

gian bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 23/7/2024 đến ngày 26/7/2024.  

2. Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không có 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

  Nơi nhận:           

- TAND TC; (1) 

- TAND cấp cao tại Tp.HCM (1) 

- VKSND cấp cao tại Tp.HCM (1) 
- VKSND Tp.HCM; (3) 

- VKSND huyện Hóc Môn ; (1) 

- P.PC 53 – CA Tp.HCM; (1) 

- Cục THADS Tp.HCM (1) 

- Chi cục THA Huyện Hóc Môn; (1) 

- Bị cáo; (1) 

- TAND huyện Hóc Môn; (1) 

- Công an huyện Hóc Môn; (1) 

- Sở Tư pháp; (1) 

- Ủy ban nơi bị cáo cư trú; (1) 

- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (21) (4) 

 
 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hoài Nam 
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